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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục 4
DANH MỤC VĂN BẢN SẼ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CHƯA CÓ HIỆU LỰC


(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BTP ngày      /02/2023 của Bộ Tư pháp)

	TT
	TÊN 
	THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC 
	VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT
	CƠ QUAN CHỈ TRÌ SOẠN THẢO 
	TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

	1. 
	Luật Kinh doanh bảo hiểm


	01/01/2023
	1. Thông tư  của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro (khoản 3  Điều 86)
	Bộ Tài chính
	Thời hạn ban hành Tháng 11/2027 

	2. 
	
	
	2. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về an toàn vốn (khoản 4 Điều 94, khoản 4 Điều 95, khoản 4 Điều 99, khoản 3 Điều 109)
	Bộ Tài chính
	Thời hạn ban hành Tháng 11/2027 


	3. 
	Luật Dầu khí năm 2022
	01/7/2023
	3. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí (Điều 7, 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55 và Điều 57)
	Bộ Công Thương
	Đang soạn thảo

	4. 
	Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


	01/7/2023
	4. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (khoản 4 Điều 23; khoản 4 Điều 33; khoản 3 Điều 40; khoản 4 Điều 45; khoản 3 Điều 63 và khoản 4 Điều 81
	Bộ Nội vụ
	Đang soạn thảo

	5. 
	
	
	5. Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư (khoản 4 Điều 23)
	Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	6. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện 
	01/7/2023
	6. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2022/QH15 khoản 4, 6, 11, 12, 13, 17 Điều 1 và khoản 2 Điều 2 (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 của Luật Xử lý vi phạm hành chính))
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Đang soạn thảo

	7. 
	Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

(sửa đổi) 


	01/7/2023
	7. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) (khoản 3 Điều 19, khoản 8 Điều 25; khoản 3 Điều 39; khoản 5 Điều 40 và khoản 3 Điều 42)
	Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	8. 
	
	
	8. Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (khoản 3 Điều 43)
	
	Đang soạn thảo

	9. 
	Luật Thanh tra (sửa đổi) 


	01/7/2023
	9. Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (khoản 5 Điều 38; khoản 2 Điều 42; khoản 1 Điều 43; khoản 4 Điều 56; khoản 6 Điều 60; khoản 4 Điều 79; khoản 4 Điều 87; khoản 3 Điều 89 khoản 5 Điều 90; khoản 3 Điều 91; khoản 4 Điều 96; khoản 4 Điều 105; khoản 3 Điều 106 và khoản 4 Điều 112).
	Thanh tra Chính phủ
	Đang soạn thảo

	10. 
	
	
	10. Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (điểm c khoản 2 Điều 18;  điểm b khoản 2 Điều 26, khoản 2 Điều 35 và khoản 3 Điều 37)
	
	

	11. 
	Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
	01/7/2023
	11. Nghị định quy định chi tiết một số điều  Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô(khoản 4 Điều 3, khoản 3 Điều 4, khoản 4 Điều 7) 
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	12. 
	Luật Thi đua, khen thưởng


	01/01/2024
	12. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng (khoản 5 Điều 11; khoản 2 Điều 12; khoản 2 Điều 14; khoản 4 Điều 25; khoản 7 Điều 34; khoản 6 Điều 35; khoản 5 Điều 36; khoản 5 Điều 37; khoản 5 Điều 38; khoản 4 Điều 39; khoản 4 Điều 40; khoản 4 Điều 41; khoản 7 Điều 42; khoản 7 Điều 43; khoản 7 Điều 44; khoản 3 Điều 45; khoản 3 Điều 46; khoản 3 Điều 47; khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 53; khoản 5 Điều 79; khoản 3 Điều 81; khoản 3 Điều 82; khoản 7 Điều 83; khoản 7 Điều 84; khoản 2 Điều 85; khoản 5 Điều 90; khoản 9 Điều 93)
	Bộ Nội vụ
	Đang soạn thảo

	13. 
	
	
	13. Nghị định quy định chi tiết việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” (khoản 3 Điều 96)
	Bộ Nội vụ
	Đang soạn thảo

	14. 
	
	
	14. Nghị định quy định chi tiết về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” và các giải thưởng khác về khoa học công nghệ (khoản 3 Điều 68)
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	Đang soạn thảo

	15. 
	
	
	15. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ (khoản 5 Điều 67)
	Bộ Công Thương
	Đang soạn thảo

	16. 
	
	
	16. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú” (thay thế Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”) (khoản 5 Điều 66)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	17. 
	
	
	17. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật (thay thế Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật) (khoản 3 Điều 68)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	18. 
	
	
	18. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” đối với 7 loại hình văn hóa phi vật thể (thay thế Nghị số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) (khoản 5 Điều 67)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	19. 
	
	
	19. Nghị định quy định chi tiết về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu gia định văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, xã, phường, thị trấn tiêu biểu (khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Đang soạn thảo

	20. 
	
	
	20. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (khoản 6 Điều 64)
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Đang soạn thảo

	21. 
	
	
	21. Nghị định quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” (khoản 6 Điều 65)
	Bộ Y tế
	

	22. 
	
	
	22. Thông tư của các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ về công tác thi đua khen thưởng (khoản 4 Điều 24; khoản 5 Điều 24; khoản 3 Điều 26; khoản 3 Điều 27; khoản 3 Điều 28; khoản 6 Điều 74; khoản 2 Điều 75)
	Tất cả các bộ, cơ quan ngang bộ
	Đang soạn thảo

	23. 
	Luật Khám bệnh, chữa bệnh
	01/01/2024
	23. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh ( Khoản 4 Điều 21; Khoản 3 Điều 23; Khoản 5 Điều 24; Khoản 5 Điều 29; Khoản 6 Điều 30; Khoản 5 Điều 31; Khoản 6 Điều 32; Khoản 5 Điều 33; Khoản 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 35; Khoản 3 Điều 38; Khoản 3 Điều 48; Khoản 5 Điều 50; Khoản 5 Điều 52; Khoản 4 Điều 53; Khoản 5 Điều 54; Khoản 5 Điều 55; Khoản 2 Điều 56; Khoản 9 Điều 61; Khoản 6 Điều 72; Khoản 3 Điều 73; Khoản 3 Điều 79; Khoản 3 Điều 80; Khoản 4 Điều 88; Khoản 3 Điều 90; Khoản 3 Điều 93; Khoản 5 Điều 99; Khoản 4 Điều 104; Khoản 5 Điều 105; Khoản 2 Điều 108; Khoản 5 Điều 109; Khoản 10 Điều 110; Khoản 4 Điều 113; Khoản 3 Điều 116 ;Khoản 4 Điều 117 ; Khoản 15 Điều 121)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	24. 
	
	
	24. Nghị định quy định về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp trong khám bệnh, chữa bệnh ( Điều 103)
	Bộ tài chính
	Đang soạn thảo

	25. 
	
	
	25. Nghị định về khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang nhân dân ( Khoản 6 Điều 30; Khoản 5 Điều 31; Khoản 6 Điều 32; Khoản 5 Điều 33; Khoản 4 Điều 34; Khoản 3 Điều 35;  Khoản 5 Điều 50, Khoản 5 Điều 52; Khoản 4 Điều 53; Khoản 5 Điều 54;Khoản 2 Điều 56; Khoản 7 Điều 58; Khoản 4 Điều 104)
	Bộ QUốc phòng
	Đang soạn thảo

	26. 
	
	
	26. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia ( Khoản 3 Điều 25)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	27. 
	
	
	27. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh ( Khoản 14 Điều 2; Điểm b Khoản 2 Điều 4; Điểm b Khoản 2 Điều 19; Khoản 4 Điều 22; Khoản 3 Điều 26; Khoản 5 Điều 27; Điểm đ Khoản 3 Điều 36; Điểm a Khoản 1 Điều 57; Điểm d Khoản 1 Điều 57; Khoản 4 Điều 57; Khoản 1 Điều 69; Khoản 3 Điều 70; Điểm a khoản 1 Điều 80; Khoản 2 Điều 83; Khoản 4 Điều 86;  Khoản 2 Điều 87; Điểm d Khoản 4 Điều 99 Khoản 6 Điều 101; Điểm a Khoản 5 Điều 110;Điểm b Khoản 5 Điều 110; Khoản 5 Điều 112)
	Bộ Y tế
	Đang soạn thảo

	28. 
	
	
	28. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Quân đội nhân dân ( Khoản 3 Điều 83 )
	Bộ Quốc phòng
	Đang soạn thảo

	29. 
	
	
	29. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và việc khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân( Khoản 3 Điều 83)
	Bộ Công an
	Đang soạn thảo

	TỔNG CỘNG
	29 văn bản (22 nghị định, 01 quyết định, 06 thông tư)
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